
GIỚI THIỆU SÁCH

Thư viện HCMUTE

TP. HỒ CHÍ MINH - 2019

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY
(Sách tiếng Anh chuyên ngành, chương trình đào tạo đại học)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-------------------- 

 

THƯ VIỆN 

 

 

 

 

DANH MỤC SÁCH 

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY 
 (Sách tiếng Anh chuyên ngành, chương trình đào tạo đại học)  

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 7/2019 



3 

GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN HCMUTE 

Đồng hành cùng độc giả trên con đường chinh phục tri thức 

 

Nơi cung cấp nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật và giáo dục 

phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường. 

Cung cấp thông tin Hình thức phục vụ 

 Nội dung phong phú  Đọc tại chỗ 

 Đa dạng loại hình  Mượn về nhà 

 Cập nhật thường xuyên  Khai thác tài nguyên số 24/24 

  Các dịch vụ học tập trực tuyến 

Các loại hình dịch vụ 

1. Phục vụ trực tiếp tại thư viện: được hướng dẫn tận tình với hệ thống 

phòng đọc & Giáo trình mở, có thể tìm đọc tài liệu dạng giấy, CD-

ROM, CSDL trực tuyến,… 

2. Hỗ trợ công tác biên soạn xuất bản giáo trình và tài liệu học tập, kỷ 

yếu hội thảo (phục vụ hoạt động NCKH, chương trình đào tạo 150 

tín chỉ, bổ sung hồ sơ xét các chức danh khoa học,...). 

3. Thiết kế website phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, 

hội thảo: Xây dựng template chung, Thiết lập các trang con (sub 

pages), Cấp quyền và chuyển giao quyền quản trị trang con. 

4. Xuất bản kỷ yếu hội thảo: Tư vấn, thiết kế, dàn trang, Thiết kế các 

hình ảnh, nhãn hiệu liên quan đến hội nghị (logo hội nghị, banner, 

poster…), Đăng ký và xin giấy phép xuất bản kỷ yếu, Giám sát các 

tài liệu liên quan đến chương trình như thư, thông tin hội nghị, tài 

liệu tham khảo,… 

5. Xây dựng các sản phẩm phục vụ hội thảo và các hoạt động học tập: 

CD-ROM chương trình và kỷ yếu, Ứng dụng tự chạy giới thiệu tài 

liệu, ghi đĩa CD- ROM, DVD, USB,… 

6. Cung cấp thông tin theo yêu cầu (danh mục tài liệu, tài liệu chuyên 

ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn, phát minh sáng 

chế…). 
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7. Mô tả, tạo và chọn danh mục “Tài liệu tham khảo” cho luận văn, 

luận án, đề tài nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. 

8. Chuyển dạng tài liệu (từ tài liệu dạng giấy sang file PDF, từ file PDF 

sang file Word). 

9. Cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu,... 

10. Hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với Thư viện các trường trong việc phát 

triển các sản phẩm đặc thù của từng đơn vị. 

 

Với nhiều hình thức phục vụ phong phú, thuận tiện cho người học 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

 CSDL Giáo trình và Tài liệu 

học tập 

 CSDL Sách tham khảo Việt 

văn 

 CSDL  Luận văn, Luận án  CSDL Sách tham khảo Ngoại 

văn 

 CSDL các bài báo khoa học (các bài báo nghiên cứu của học viên 

theo chương trình đào tạo sau đại học được đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành) 

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Học Liệu Điện Tử, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, Số 1 – Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (+84 028) 3896 9920, 3721223 (nội bộ 8223) 

Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

http://thuvien.hcmute.edu.vn 

http://thuvienso.hcmute.edu.vn 

 

GIỚI THIỆU CÁC WEBSITE PHÁT HÀNH 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 58 Năm” là những tác phẩm chỉ có thể dùng 

các công cụ điện tử như máy vi tính, máy trợ giúp kỹ thuật số cá nhân 

(thiết bị đọc, máy tính bảng và điện thoại thông minh như iPhone, iPad, 

Samsung Galaxy, HTC Tablet,...) để xem, đọc, và truyển tải. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 58 Năm” là hệ thống phân phối sách điện 

tử, cung cấp đến người dùng các nội dung sách,giáo trình, truyện, tạp chí, 

tài liệu, chuyên đề và các thể loại văn bản đọc, audio khác trên di động, 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
http://thuvien.hcmute.edu.vn/
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
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thông qua các kênh website, wapsite và client giúp khách hàng có thể cập 

nhật thông tin kiến thức mọi lúc mọi nơi. 

 

Stt 
Tên đơn vị phát 

hành 
Website 

Truy cập nhanh 

kho giáo trình 

1 

Nhà Xuất Bản Tổng 

Hợp Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

https://sachweb.com  

https://bit.ly/2LSRz

XU 

2 
Công Ty Cổ Phần 

Tin Học Lạc Việt 
http://sachbaovn.vn 

https://bit.ly/2Zx8Y

Zn 

3 

Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Trực Tuyến 

VINAPO 

https://read.alezaa.c

om 

https://goo.gl/4MM7

RM 

4 

Công Ty TNHH 

Sách Điện Tử Trẻ 

(YBOOK) 

http://ybook.vn/ 
https://bit.ly/2GHF2l

Q 

5 

Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Dịch 

Vụ Mê Kông COM 

http://reader.vinaboo

k.com 

https://goo.gl/i6Qpb

1 

6 

Thư viện Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. HCM 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sachweb.com/
https://goo.gl/4MM7RM
https://goo.gl/4MM7RM
http://reader.vinabook.com/
http://reader.vinabook.com/
https://goo.gl/i6Qpb1
https://goo.gl/i6Qpb1
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GIỚI THIỆU CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN 

SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ 

 

Thư viện ĐH SPKT TP. HCM 

http://thuvien.hcmute.edu.vn 

thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

028.38969920 

 

 

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và 

sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng 

vị thế của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lên tầm 

cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu 

vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các 

cơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. 

Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo 

thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có 

giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.  

 Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh 

viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau: 

 Thông tin triển khai sử dụng: 

- Truy cập Web, không giới hạn số lượng người sử dụng, hỗ trợ 

việc truy cập cho 25.000 sinh viên và gần 1.000 giảng viên, cán bộ viên 

chức của nhà trường. 

 

- Địa chỉ truy cập: http://csdl.hcmute.edu.vn/  

- Sử dụng email do nhà trường cấp để tạo tài khoản đăng ký: 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

- Hình thức truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. 

- Lưu ý: Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh 

người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và 

username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể khai thác 

các CSDL này trên hệ thống máy tính được kết nối mạng trong 

trường. 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
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Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: 

Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ 

thuật xin vui lòng liên hệ: 

Cô Trần Thị Ngọc Ý, Số ĐT 0919888975, 

email: yttn@hcmute.edu.vn 

 Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh 

viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu 

quả. 

 Trân trọng! 
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PREFACE 

Standing before the world economy is developing strongly in 

general and Vietnam's economy in particular. Especially, the process of 

industrialization and trade development in Vietnam is gradually 

integrating with the world, the garment industry is playing an important 

role in the process of economic development in our country.  Our country 

is gradually developing trade and wants to export Vietnamese goods to 

the world. So there will be many challenges for our country in choosing, 

meeting the needs of the current market. Therefore, the garment industry 

will become an area worth exploiting to help Vietnam's economy develop 

more. 

The sewing technology training program equips students with 

basic and specialized knowledge in the field of fashion, the ability to 

practice by manual design and software design. In addition, it also 

provides management skills - organizing garment company operations, 

improving communication, creative skills, implementing ideas about 

fashion, clothing service business. 

Besides that Garment technology major has been the development 

and there is already an important role in developing the economic 

country, the products designed beautiful, favored by consumers. Thus, to 

continue to keep the important position in developing the nation's 

economic and respond to the needed of consumers which must have the 

number of engineers who have high levels. The HCMC University of 

Technology and Education’ Library has already written a content-books 

for the Garment technology major to service for training and learning 

process of teacher and student. 

The material includes books for Garment technology major, has 

already organized the following alphabet. Each book has described for 

basic information such as name, author, place of publication, year of 

publication, page number, rating symbol ... of documents in the library. 

Although we have much tried, the compilation of the directory is 

certainly inevitable the deficiency, we hope to receive the comments 

from users to the later contents more complete. 
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GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH 

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY 

 

NUMERICAL 

ORDER 

BOOK TITLE CALL NO STORAGE 

1  

[ Thời trang ] = : 

Woman's fashion show. 

- Lần Thứ 1. - Japan, 

2003. - 127p ; 27cm 

687.1 / T449 KD 

2  

1996 - 1997 el roble 

collection. - 1st ed, 

1996. - 147p ; 30cm 

687.042 / 

M917 
KD 

3  

A century of bags : 

icons of style in the 20th 

century claire wilcox. - 

1st ed. - New Jersey : 

Chartwell Book, 1997. - 

160p ; 30cm 

646.25 / C397 KD 

4  

Apparel merchandising : 

The line starts here / 

Jeremy A. Rosenau, 

David Wilson. - New 

York : Fairchild 

Publications, 2001. - 

xix, 458p ; 25cm 

Rosenau, Jeremy A 

687.068 8 / 

R813 
KD 

5  

Basic Black : 26 edgy 

essentials for the 

modern wardrobe / Sato 

Watanabe. - Tokyo : 

Tuttle, 2014. - 96p ; 

26cm 

Watanabe, Sato 

646.404 / 

W324 
KD 

6  

Bon 1997 spring & 

summer collection, 

1997. - 215p ; 30cm 

687.042 / 

B697 
KD 

7  

Cad mona kids fashion. 

- New York : Prentice - 

Hall, 2002. - 80p ; 28cm 

646.36 / C121 KD 
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8  

Carr & Latham's 

technology of clothing 

manufacture / Harold 

Carr, Barbara Latham. - 

3rd ed. - Malden, MA : 

Blackwell Science, 

2000. - vi, 281 p ; 25 cm 

Carr, Harold 

687 / C311 KD 

9  

Clothing : Fashion, 

fabrics & construction / 

Jeanette Weber. - 5th ed. 

- New York : 

Glencoe/McGraw-Hill, 

2008. - 608p ; 26cm 

Weber, Jeanette 

687 / W373 KD 

10  

Clothing technology 

...from fibre to fashion / 

Hannelore Eberle, 

Hermann Hermmeling, 

Marianne Hornberger. - 

2nd ed. - [ ] : Nourney, 

Vollmer GmbH, 1999. - 

256p ; 30cm 

687 / C646 KD 

11  

Consumer behavior : In 

fashion / Michael R. 

Solomon, Nancy J. 

Rabolt. - New Jersey : 

Prentice Hall, 2009. - 

580p ; 27cm 

Slomon, Michael R 

687.0688 / 

S689 
KD 

12  

Enjoy 1997 spring & 

summer collection, 

1997. - 254p ; 30cm 

687.042 / E56 KD 

13  

Fashion catalogue. - 1st 

ed. - Thailand, 1993. - 

170p ; 30cm 

687.042 / 

F248 
KD 

14  

Fashion catalogue. - 1st 

ed. Vol.2. - Thailand, 

1993. - 170p ; 30cm 

687.042 / 

F248 
KD 

15  
Fashion catalogue. - 1st 

ed. Vol.3. - Thailand, 

687.042 / 

F248 
KD 
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1993. - 170p ; 30cm 

16  

Fashion catalogue. - 1st 

ed. Vol.4. - Thailand, 

1993. - 170p ; 30cm 

687.042 / 

F248 
KD 

17  

Fashion catalogue. - 1st 

ed. Vol.5. - Thailand, 

1993. - 170p ; 30cm 

687.042 / 

F248 
KD 

18  

Fashion from concept to 

consumer / Gini 

Stephens Frings. - 9th 

ed. - Upper Saddle 

River, N.J : Pearson 

Prentice Hall, 2008. - 

xxii, 474p ; 28cm 

Frings, Gini Stephens 

687 / F914 KD 

19  

Fashion retailing : A 

multi - channel 

approach / Jay 

Diamond, Ellen 

Diamond, Sheri Litt. - 

3rd ed. - London : 

Bloombury, 2015. - 

368p ; 28cm 

Diamond, Jay 

687.0688 / 

D537 
KD 

20  

Fashion retailing : A 

muti-channel approach / 

Ellen Diamond. - 2nd 

ed. - New York : 

Prentice Hall, 2006. - 

411p ; 27cm 

Diamond, Ellen 

687.0688 / 

D537 
KD 

21  

Fashion review. - 1st ed. 

- Bangkok : Sri Siam 

Printing Press, 1991. - 

209p ; 30cm 

 

687.042 / 

F248 
KD 

22  

Fitting and pattern 

alteration : A multi - 

method approach to the 

art of style selection, 

fitting, and alteration / 

646.4072 / 

L718 
KD 
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Elizabeth Liechty, 

Judith Rasband, Della 

Pottberg - Steineckert. - 

New York : 

Bloomsbury, 2016. - 

484p ; 31cm 

Liechty, Elizabeth 

23  

Flat patern cutting and 

modelling for fashion / 

Helen Stanley. - 3rd ed. 

- Chetenham : Stanley 

Thornes (Publisher) Ltd, 

1991. - viii, 231 p : ill ; 

29 cm 

Stanley, Helen 

687.12 / S787 KD 

24  

Gap press. - New York : 

Milan, 2002. - 191p ; 

28cm 

687.042 / 

G211 
KD 

25  

Grading techniques for 

modern design / Jeanne 

Price, Bernard Zamkoff. 

- 1st ed. - New York : 

Fairchild Publications, 

[1990]. - 129p. includes 

index ; 30cm 

Price, Jeanne 

687.043 / 

P946 
KD 

26  

Handmade bags in 

natural fabrics : 60 easy 

- to - make purses, totes 

and more / Emiko 

Takahashi. - Tokyo : 

Tuttle, 2008. - 80p ; 

26cm 

Takahashi, Emiko 

 

646.48 / T136 KD 

27  

Introction to apparel 

manufacturing : Apparel 

manufacturing / Md. 

Mahfuzur Rahman. - 

Germany : VDM verlag 

Dr. Muller, 2011. - ix, 

687 / R147 KD 
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142p ; 20cm 

Rahman, Md. Mahfuzu 

28  

Introduction to clothing 

manufacture / Gerry 

Cooklin, Steven G. 

Hayes, John 

McLoughlin. - Secon 

edition. - Oxford : 

Blckwell Publishing, 

2006. - 196tr ; 25cm 

COOKLIN, GERRY 

687.04 / C773 KD 

29  

Introduction to clothing 

production management 

/ A.J. Chuter. - 2nd ed. - 

Oxford 

[England]Cambridge, 

MA : Blackwell 

Science, 1995. - xiv, 

189 p ; 25 cm 

Chuter, A. J 

687.068 / 

C564 
KD 

30  

Little black dress / 

Isabel Sánchez 

Hernández. - Singapore 

: Page One, 2011. - 

192p ; 26cm 

Hernández, Isabel 

Sánchez 

646.4320432 / 

H558 
KD 

31  

Management of 

techonology systems in 

gament industry / 

Gordana Colovic. - New 

Delhi : Woodhead 

Publishing India Pvt, 

2011. - 197p ; 19cm 

687.0685 / 

C719 
KD 

32  

Metric pattern cutting / 

Winifred Aldrich. - 4th 

ed. - Oxford, U.KAmes, 

Iowa : Blackwell Pub, 

2004. - 201 p ; 26 cm 

Aldrich, Winifred 

646.4072 / 

A365 
KD 

33  Metric pattern cutting 646.4072 / KD 
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for children's wear and 

babywear : From birth 

to 14 years / Winifred 

Aldrich. - 4th ed. - 

Oxford : Wiley, 2009. - 

211p ; 25cm 

Alsrich, Winifred 

A365 

34  

Metric pattern cutting 

for menswear / Winifred 

Aldrich. - Chicheste : 

Wiley, 2011. - 198p ; 

26cm 

Alsrich, Winifred 

646.36 / A365 KD 

35  

Metric pattern cutting 

for menswear : 

Including unisex casual 

clothes and computer 

aided design / Winifred 

aldrich. - 2nd ed. - 

Oxford : Blackwell 

Science, 1990. - 144p ; 

30cm 

Aldrich, Winifred 

687.043 / 

A365 
KD 

36  

Metric pattern cutting 

for women's wear / 

Winifred Aldrich. - 5th 

ed. - Hong Kong : 

Blackwell Publishing, 

2008. - 215p ; 27cm 

Aldrich, Winifred 

646.4072 / 

A365 
KD 

37  

Mr classic / Jeremy 

Hackett ; Photographs 

by Garda Tang. - 

London : Thames & 

Hudson, 2006. - 104p ; 

35cm 

Hackett, Jeremy 

646.433 / 

H121 
KD 

38  

Pattern cutting for 

lingrie, beachwear and 

leisurewear / Ann 

Haggar. - 2nd ed. - 

646.4072 / 

H145 
KD 
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Malden, MA : 

Blackwell Pub, 2004. - 

279p ; 24cm 

Haggar, Ann 

39  

Pattern cutting for 

women's tailored jackets 

: classic and 

contemporary / Winifred 

Aldrich. - 

LondonMalden, MA : 

Blackwell Science, 

2002. - 120 p ; 26 cm 

Aldrich, Winifred 

646.4 / A365 KD 

40  

Pattern magic / Tomoko 

Nakamichi. - London : 

Laurence King, 2005. - 

103p ; 26cm 

Nakamichi, Tomoko 

646.4072 / 

N163 
KD 

41  

Pattern magic 2 / 

Tomoko Nakamichi. - 

London : Laurence king, 

2007. - 103p ; 26cm 

Nakamichi, Tomoko 

646.4072 / 

N163 
KD 

42  

Pattern magic stretch 

fabrics / Tomoko 

Nakamichi. - London : 

Laurence king, 2010. - 

104p ; 25cm 

Nakamichi, Tomoko 

646.4072 / 

N163 
KD 

43  

Patternmaking for 

underwear design / 

Kristina Shin. - [Seattle, 

wash] : [Createspace], 

2010. - 250p ; 26cm 

Shin, Kristina 

646.42 / S556 KD 

44  

Spring & summer 

colection' 97, 1997. - 

231p ; 32cm 

687.042 / 

N973 
KD 

45  

Spring & summer 

colection' 97, 1997. - 

231p ; 32cm 

687.042 / 

N973 
KD 
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46  

Spring summer 2003 / 

Uomo. - NY : New 

york, 2003. - 384p ; 

27cm 

Uomo 

687.042 / U64 KD 

47  

Start your own clohting 

store and more : 

Children's, bridal, 

vintage, consignment / 

Charlene Davis. - 3rd 

ed. - United States : 

Entrepreneur Press, 

2011. - xvi, 192p ; 23cm 

Davis, Charlene 

687.068 1 / 

D261 
KD 

48  

Studs and pearls : 30 

creative projects for 

customized fashion / 

Kirsten Nunez. - 

London : Laurence 

King, 2014. - 159p ; 

25cm 

Nunez, Kirsten 

646.4 / N972 KD 

49  

The art of manipulating 

fabric / Colette Wolff. - 

Radnor, Pa : Chilton 

Book Co, 1996. - viii, 

310p ; 28cm 

Wolff, Colette 

646.2 / W855 KD 

50  

The dressmaker's 

technique bible : A 

complete guide to 

fashion sewing / Lorna 

Knight. - Singaphore : 

Page One Publishing 

Privated Limited, 2008. 

- 256p ; 21cm 

Knight, Lorna 

646.4 / K69 KD 

51  

The encyclopedia of 

sewing techniques : A 

step-by-step visual 

directory, with an 

646.2044 / 

G221 
KD 



18 

inspirational gallery of 

finished works / Wendy 

Gardiner. - Singapore : 

Page One Pub, 2003. - 

160p ; 22cm 

Gardiner, Wendy 

52  

The world of fashion / 

Jay Diamond, Ellen 

Diamond. - 4th ed. - 

New York : Fairchild 

Books, 2008. - xix, 602p 

; 29cm 

Diamond, Ja 

687 / D537 KD 

53  

Uniform newear 

colection 1997, 1997. - 

216p ; 32cm 

687.042 / 

N543 
KD 

54  

Wedding story in 

Yurigaoka. - Japan, 

1996. - 366p ; 30cm 

687.042 / 

W388 
KD 

 

 

 

 



ISBN: 978-604-73-2175-9

9 786047 321759


	1 BIA1 TANH THUMUC CNMAY AUN.pdf (p.1)
	2 TANH THUMUC CNMAY AUN_F1.pdf (p.2-18)
	3 BIA 4.pdf (p.19)

